
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ BÁO CÁO CÔNG KHAI NS NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      tháng  02 năm 2024 của UBND huyện Đăk Hà)

TT Tên đơn vị Đã công
khai

Chưa
công
khai

Nội dung Biểu mẫu Thời gian

Đúng sai Đúng sai Đúng

I Bậc mầm non
1 Trường MN Sơn Ca x x x x
2 Trường MG xã Đăk La x x x x
3 Trường MN Hoa Hồng x x x x
4 Trường MG xã Đăk Hring x x x x
5 Trường MN xã Đăk Mar x x x x
6 Trường MG xã Hà Mòn x x x
7 Trường MG xã Ngọc Wang x x x x
8 Trường MG xã Đăk Pxi x x x x
9 Trường MG xã Ngọc Réo x x x x

10 Trường MG xã Đăk Ui x x x
11 Trường MG xã Đăk Long x x x x
12 Trường MG xã Đăk Ngọk x x x x
II Bậc Tiểu học
1 Trường TH Nguyễn Bá Ngọc x x x
2 Trường TH Kim Đồng x x x
3 Trường TH Lê Đình Chinh x x x x
4 Trường TH Lê Văn Tám x x x x
5 Trường TH Phan Đình Giót x x x x
6 Trường TH Kơ Pa Kơ Lơng x x x
7 Trường TH Đăk Pxy x x x x
8 Trường TH Võ Thị Sáu x x x
9 Trường TH Bế Văn Đàn x x x

10 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi x x x x
11 Trường TH Ngọk Réo x x x x
12 Trường TH Lê Quý Đôn x x x x
III Bậc TH - THCS
1 Trường TH - THCS xã Hà Mòn x x x x
2 Trường TH - THCS xã Ngọc Wang x x x x
3 Trường TH - THCS xã Đăk Ui x x x x
4 Trường TH - THCS xã Đăk Ngok x x x x
5 Trường TH - THCS xã Đăk Long x x x

IV Bậc THCS
1 Trường THCS xã Đăk La x x x x
2 Trường THCS xã Ngọk Réo x x x x
3 Trường THCS thị trấn Đăk Hà x x x x
4 Trường THCS xã Đăk Mar x x x x
5 Trường THCS Đăk Hring x x x x
6 Trường THCS xã Đăk Pxy x x x x
V Các phòng, ban
1 Phòng Văn hoá - Thông tin x x x x
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2 Trung tâm Văn hoá TTDL&TT x x x x
3 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp x x x
4 Trung tâm Môi trường và DV đô thị x x x x
5 Trung tâm Chính trị x x x x
6 Trung tâm GDNN-GDTX x x x x
7 Hội đồng nhân dân huyện x x x x
8 VP HĐND-UBND huyện x x x x
9 Ủy ban Mặt trận TQVN huyện x x x x

10 Huyện đoàn x x x x
11 Hội Liên hiệp phụ nữ x x x x
12 Hội Nông dân x x x x
13 Hội Cựu chiến binh x x x x
14 Hội chữ thập đỏ x x x x
15 Phòng Nội vụ x x x x
16 Phòng Nông nghiệp - PTNT x x x x
17 Phòng Tài nguyên - Môi trường x x x
18 Phòng Tài chính - Kế hoạch x x x x
19 Phòng Kinh tế - Hạ tầng x x x x
20 Phòng Tư pháp x x x x
21 Thanh tra huyện x x x x
22 Phòng Dân tộc x x x x
23 Phòng Lao động TB-XH x x x
24 Phòng Giáo dục - Đào tạo x x x x
25 Văn phòng Huyện ủy x x x x
VI UBND các xã, thị trấn
1 UBND xã Đăk Pxy x x x x
2 UBND xã Đăk La x x x x
3 UBND xã Đăk Mar x x x x
4 UBND xã Đăk Hring x x x x
5 UBND xã Đăk Ngọk x x x x
6 UBND xã Đăk Long x x x x
7 UBND xã Hà Mòn x x x x
8 UBND xã NgọkWang x x x x
9 UBND xã Ngọk Réo x x x x

10 UBND xã Đăk Ui x x x x
11 UBND thị trấn x x x x

TT Tên đơn vị Đã công
khai

Chưa
công
khai

Nội dung Biểu mẫu Thời gian

Đúng sai Đúng sai Đúng
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